MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC - LỚP 9
	TT
	CHỦ ĐỀ 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1:   Mạng máy tính và Internet
	Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%

(0.5 điểm)

	
	
	Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5%

(0.5 điểm)

	
	
	Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	10%

(1.0 điểm)

	
	
	Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử
	
	
	
	1
	
	
	
	
	10%

(1.0 điểm)

	2


	Chủ đề 2:   An toàn thông tin trên internet
	Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus
	1
	
	2 
	
	1
	
	
	
	20%

(2.0 điểm)

	
	
	Bài 6: Tin học và xã hội
	
	0,5 
	
	
	
	0,5
	
	1
	30%

(3.0 điểm)

	3
	Chủ đề 3: Phần mềm trình chiếu
	Bài 7: Phần mềm trình chiếu

Bài 8: Bài Trình chiếu
	1 
	1
	1
	
	
	
	
	
	20%

(2.0điểm)

	Tổng số câu
	4
	1.5
	4
	1
	2
	0.5
	
	1
	14

	Tổng
	2.0
	2.0
	2.0
	1.0
	1.0
	1.0
	
	1
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC - LỚP 9 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1:   Mạng máy tính và Internet
	Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
	Nhận biết
- Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

- Biết khái niệm mạng máy tính và các thành phần của mạng máy tính. Biết lợi ích của mạng máy tính

Thông hiểu

- Các lợi ích của mạng máy tính 

Vận dụng
· Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả xử lí thông tin.
	1TN
	
	
	

	
	
	Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
	Nhận biết

- Biết được khái niệm Internet là một mạng kết nối các mạng máy tính khác nhau trên thế giới

- Biết một số dịch vụ cơ bản của Internet và lợi ích của chúng.

- Biết các ứng dụng dịch vụ trên Internet 

Thông hiểu

- Làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet 

Vận dụng cao
- Một số dịch vụ trên internet
	
	1TN
	
	

	
	
	Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
	Nhận biết
- Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.

- Biết khả công dụng và cách sử dụng máy tìm kiếm
Thông hiểu

Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet.

Vận dụng 

- Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khoá.

- Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khoá.
	1TN
	
	1TN
	

	
	
	Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử
	Nhận biết
- Biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử

- Biết ưu điểm của thư điện tử so với thư truyền thống

- Hiểu được hoạt động của hệ thống thư điện tử 

Thông hiểu

- Sử dụng thư điện tử

Vận dụng 

- Đăng kí hộp thư điện tử miễn phí

Vận dụng cao

- Phân biệt và làm việc thành thạo với thư điện tử
	
	1TL
	
	

	2
	Chủ đề 2:   An toàn thông tin trên internet
	Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus
 Bài 6: Tin học và xã hội
	Nhận biết
- Biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin 

- Biết virus máy tính là gì? Tác hại và cách phòng tránh 

- Biết các con đường lây lan của virus máy tính và nguyên tắc phòng ngừa

Thông hiểu
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính và sự cần thiết phải bảo vệ thông tin máy tính.

Vận dụng

- Thực hiện được thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường.

-Giải thích được xã hội tin học hóa là nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức

Vận dụng cao

- Giải thích được tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng và Internet?
	1TN
0,5TL
	2TN
	1TN
0,5 TL
	1TL

	
	Chủ đề 3: Phần mềm trình chiếu
	Bài 7: Phần mềm trình chiếu

Bài 8: Bài Trình chiếu
	Nhận biết
- Biết thế nào là trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày

- Biết phần mềm trình chiếu là gì?

- Biết các chức năng chính của phần mềm trình chiếu

- Biết các đối tượng chính trên trang chiếu

- Biết được cách bố trí nội dung trên trang chiếu

- Biết cách thực hiện nhập nội dung cho trang chiếu và trình chiếu
Thông hiểu

- Hiểu được ứng ụng của bài trình chiếu
	2TL
	1TN
	
	

	Tổng
	
	4TN+1,5 TL
	4TN+ 1TL
	2TN+0,5TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TIN HỌC 9

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

 

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 

Câu 1. Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

A. Enter


B. Ctrl+F9.

C. Insert


D. F5.
 Câu 2. Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet? 

A. Trước tiên cần kết nối với Internet, sau đó sẽ kết nối với một nhà cung cấp dịch vụ Internet.

B. Trước tiên cần kết nối với một nhà cung cấp dịch vụ Internet, sau đó sẽ kết nối với Internet thông qua mạng của nhà cung cấp đó.

C. Trước tiên cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet, sau đó sẽ kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet đó.

D. Trước tiên cần kết nối với Internet, sau đó kết nối với mạng Internet.

Câu 3. Đâu là một số trình duyệt web? 

A. Mozilla Firefox, Word, Excel,….


B. Mozilla Firefox, Cốc cốc, Google Chrome,….

C. Mozilla Firefox, Typing Master, Google Chrome,….

D. Mozilla Firefox, Powerpoit, Google Chrome,….

Câu 4. Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

A. Phần mềm trình chiếu được ứng dụng trong dạy và học, trong các bài kiểm tra,...

B. Phần mềm trình chiếu được dùng trong việc tạo ra các album ảnh, album ca nhạc.
C. Phần mềm trình chiếu được dùng để in tờ rơi quảng cáo. 
D. Phần mềm trình chiếu được dùng để tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên đó.
Câu 5. Nêu tác dụng khi đặt từ khóa trong dấu ngoặc kép (“ ”) để tìm kiếm? 

A. Sẽ trả về các kết quả của từ khóa với nội dung mở rộng.
B. Sẽ chỉ trả về các kết quả với từ khóa theo đúng những gì đặt trong ngoặc kép.
C. Sẽ trả về kết quả với nhiều nội dung liên quan đến từ khóa.
D. Sẽ trả về các kết quả tùy ý.

Câu 6. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính, gồm: 

A. thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông

B. máy tính và internet

C. máy tính, dây cáp mạng và máy in

D. máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

Câu 7. Virus máy tính là gì? 

A. Một đoạn chương trình có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm chưa được kích hoạt.

B. Một chương trình hay đoạn chương trình không có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm được kích hoạt
C. Một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm chưa được kích hoạt. 

D. Một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm được kích hoạt.
Câu 8. Vì sao cần phải bảo vệ thông tin trong máy tính? 

A. Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa đến những hậu quả vô cùng to lớn.

B. Trong quá trình sử dụng máy tính tự nhân bản các thông tin có trong máy.

C. Giúp máy tính chạy nhanh hơn.

D. Máy tính có khả năng tự sao lưu dữ liệu gây mất thông tin quan trọng. 

Câu 9. Con đường nào sau đây không lây lan virus máy tính? 

A. Qua việc sao chép tệp bị nhiễm virus.

B. Qua việc soạn thảo văn bản.
C. Qua các thiết bị như: USB, ổ cứng…
D. Qua Internet, đặc biệt là thư điện tử và trang web đen.

Câu 10. Em cần sao lưu dữ liệu quan trọng vào ổ đĩa nào của máy tính để phòng ngừa mất dữ liệu khi hệ điều hành bị trục trặc cần cài đặt lại? 

A. Ổ đĩa C.




B. Ổ đĩa D.
C. Vào các ổ đĩa ngoài ổ đĩa C.

D. Lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ ngoài.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 11. (1,0 điểm) Thế nào là bài trình chiếu? Nêu các thành phần cơ bản của bài trình chiếu.  
Câu 12. (1,0 điểm) Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng và Internet? 
Câu 13. (1,0 điểm) Nêu các bước để đăng nhập vào hộp thư điện tử.  
Câu 14. (2,0 điểm) Xã hội tin học hóa là gì? Tại sao nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức. 
-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn: Tin học lớp 9 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

	Câu 11

(1,0 đ)
	Thế nào là bài trình chiếu? Nêu các thành phần cơ bản của bài trình chiếu. 
- Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu kết trên máy tính dưới dạng 1 tệp.
- Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu bao gồm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 12
(1,0 đ)
	Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng và Internet?

 * Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng và Internet. Vì:

- Thông tin rất quan trọng. Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới.
- Cần có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng internet vì nếu đưa thông tin sai sự thật lên mạng internet thì có thể vi phạm pháp luật theo luật an ninh mạng
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 13
(1,0 đ)
	Nêu các bước để đăng nhập vào hộp thư điện tử.

- Bước 1: Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.

- Bước 2: Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập, mật khẩu rồi nhấn Enter.
	0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 14. (2,0 đ)


	Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia. 
	1,0  điểm


	
	- Xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức là vì: Trong xã hội tin học hóa việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay, đặc biệt là những công việc nguy hiểm, nặng nhọc để con người có thể tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy
	1,0 điểm


HSKT: Chỉ yêu cầu làm được 6 câu phần TNKQ và câu 11, 14 phần tự luận (khuyến khích các câu còn lại)
TM HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐỀ THI         DUYỆT CỦA TCM            NGƯỜI RA ĐỀ 


        PCT

              Trần Thị Thủy Tiên

ĐỀ CHÍNH THỨC








